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   Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Bảo  

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  Ông Bùi Hà Bắc 

  Ông Nguyễn Xuân Chung    

 Thư ký phiên tòa: Bà Ngọ Thị Thanh Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn 

Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 21tháng 05 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện L, tiến hành xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 16/2019/ TLST- HS, ngày 14 tháng 3 năm 2019, 

theo Quyết định đưa ra xét xử số 23/2019/QĐXXST- HS ngày 09/4/2019 đối với  bị 

cáo: 

1. Đặng Thị Thanh L, sinh năm 1983. Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nữ. 

Nơi ĐKHKTT: Thôn H, xã Đ, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. 

Tạm trú tại: Thôn Đ, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; 

con ông Đặng Văn C, sinh năm 1955; con bà Hoàng Thị C, sinh năm 1960; bị cáo có 

04 anh em ruột, bị cáo là thứ hai; chồng: Nguyễn Tiến K, sinh năm 1977;bị cáo có 03 

con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2012; bị cáo thuộc hộ nghèo; tiền án, tiền sự: 

Chưa; bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 15/12/2018 đến ngày 24/12/2018 thì 

được tại ngoại “có mặt”. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

-Chị Bùi Thị H, sinh 1985 “vắng mặt” 

HKTT: Thôn Đ, xã Đ, huyện T, tỉnh Hòa Bình. 

Nhân chứng: 

-Chị Dương Thị T, sinh 1965 “vắng mặt” 

Nơi cư trú: Thôn G, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

như sau: Đặng Thị Thanh L  đã thuê lại quán Cafe "Điểm hẹn" ở Thôn Đ, xã T, huyện 

L, tỉnh Bắc Giang để ở, kết hợp bán giải khát. Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 

15/12/2018, khi Đặng Thị Thanh L đang một mình ở quán Cafe "Điểm hẹn" thì có 

Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1987 trú tại Phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện L, tỉnh 

Bắc Giang cùng Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1995 trú tại thôn Cẩm Nang, xã T, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang đến và vào trong quán của L ngồi uống nước. Vì có ý định 

mua dâm nên khi ngồi uống nước Tuấn và Huy hỏi L là "Có đi không em?" (được hiểu 

là có đi bán dâm không) thì L bảo “có”, Tuấn và Huy tiếp tục hỏi L là 02 người thì bao 

nhiêu tiền (được hiểu là 02 người mua dâm thì phải trả cho 02 người bán dâm bao 

nhiêu tiền) thì L trả lời mỗi một người mua dâm phải trả số tiền là 200.000 đồng (hai 

trăm nghìn đồng), nếu cả tiền thuê phòng nghỉ thì mỗi một người phải trả 250.000 

đồng (hai trăm năm mươi nghìn đồng), Tuấn và Huy nhất trí. Lúc này, do chỉ có một 

mình L, thiếu một người bán dâm nên L đi ra ngoài cửa để xem có nhân viên nữ nào ở 

quán Cafe của anh Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1967, trú tại Thôn Đ, xã T (đối diện 

quán của L) thì L sẽ gọi đi bán dâm. Khi L ra ngoài cửa thì nhìn thấy chị Bùi Thị H, 

sinh năm 1985 có hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Đồng Lai, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình, là nhân viên ở quán Cafe của anh Phong đang ngồi phía trước cửa 

quán, L đã gọi bảo H sang bên quán của L. Khi thấy chị Bùi Thị H đến quán, biết L đã 

gọi được nhân viên bán dâm thì Huy đưa cho L một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng 

(Năm trăm nghìn đồng) là tiền mua bán dâm và cả tiền thuê nhà nghỉ của 02 người. L 

cầm tiền Huy đưa rồi nói với chị H là "Có đi bán dâm không?", H hỏi bán dâm được 

bao nhiêu tiền, L nói với chị H là nếu đi bán dâm thì được 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) nên chị H đã đồng ý. L chưa chia tiền cho H mà cất tờ tiền mệnh giá 

500.000 đồng do Huy đưa vào trong ví da màu đen của L, sau đó L và H cùng Tuấn và 

Huy đi đến nhà nghỉ Gia Hùng ở thôn Đồng Bộp, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang để 

thuê phòng. Tại đây, L cùng các đối tượng gặp chị Dương Thị T, sinh năm 1965, trú tại 

thôn Già Khê Làng, xã Tiên Hưng, huyện L là người trông coi nhà nghỉ, L bảo với chị 

T là cho thuê 02 phòng nghỉ, chị T lấy tên tuổi địa chỉ ghi vào sổ và bảo L cùng mọi 

người lên tầng 02 rồi vào phòng 201 và 202 của nhà nghỉ. Khi lên đến nơi thì L và 

Tuấn vào phòng 202 còn H và Huy thì vào phòng 201. Tại phòng 202, L và Tuấn tự 

cởi hết quần áo rồi vào phòng vệ sinh để tắm, sau khi tắm xong L đã lấy 02 chiếc bao 

cao su nhãn hiệu "Dortor Young Lovers" ở trên mặt tủ kệ trong phòng để lên giường 

rồi nằm ôm nhau với Tuấn trên giường. Khi L và Tuấn đang chuẩn bị quan hệ tình dục, 

còn Huy và H đang quan hệ tình dục tại phòng 201 thì bị Tổ công tác của Công an 

huyện L kiểm tra và bắt quả tang. Vật chứng thu giữ tại phòng 202 của L và Tuấn gồm: 

thu tại đầu giường 02 chiếc bao cao su nhãn hiệu “Doctor Young Lovers” vẫn còn nguyên 
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vẹn chưa qua sử dụng; thu trên mặt bàn uống nước 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Masstel 

có số imei: 35167009665420, 01 chiếc ví da màu đen nhãn hiệu “T.A.N.G” kiểm tra trong 

ví có 1.218.000 đồng; 01 CMTND số 131575986 mang tên Đặng Thị Thanh L; 02 bao 

cao su nhãn hiệu “Vip” còn nguyên chưa qua sử dụng; thu tại tầng một nhà nghỉ 01 chiếc 

xe  mô tô  nhãn hiệu Honda, loại xe Wave anpha, màu xanh biển kiểm soát 19H1- 205.16, 

số máy JA39E0712671, số khung 3903HY732500 . L tự khai nhận trong số tiền mà cơ 

quan Công an thu giữ khi bắt quả tang có 500.000 đồng là tiền mua dâm và tiền thuê 

nhà nghỉ của Tuấn và Huy. Vật chứng thu giữ tại phòng 201 của H và Huy gồm: thu 

trên giường 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu "Dortor Young Lovers" đã bị rách, 01 bao cao 

su đã qua sử dụng, thu giữ tại bàn uống nước 01 chiếc điện thoại iphone 5s màu trắng số 

IMEI 013882007507862. 

Ngày 15/12/2018, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nhà nghỉ Gia 

Hùng ở thôn Đồng Bộp, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang đã thu giữ tại ngăn kéo bàn 

quầy lễ tân 04 bao cao su nhãn hiệu Doctor chưa qua sử dụng; khám xét nơi ở của 

Đặng Thị Thanh L, Cơ quan điều tra không phát hiện thu giữ được gì. 

Do trong quá trình điều tra, L khai sau khi bán dâm xong sẽ đưa cho H 200.000 

đồng, còn H khai L nói là sau khi bán dâm xong L sẽ đưa cho H 100.000 đồng, nên 

ngày 24/12/2018, Cơ quan điều tra tiến hành cho L đối chất với H. Kết quả đối chất, L 

và H vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu. 

Đối với gái bán dâm là Bùi Thị H, Công an huyện L đã ra Quyết định xử phạt 

hành Cnh về hành vi bán dâm theo khoản 1 Điều 23 nghị định 167/CP ngày 

12/11/2013 của Cnh phủ. Hai đối tượng mua dâm là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1987 

khai ở phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện L, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Quốc Huy, 

sinh năm 1995 khi ở thôn Cẩm Nang, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang. Sau khi bị bắt 

quả tang và làm việc tại Cơ quan điều tra, do không đủ điều kiện để ra quyết định tạm 

giữ các đối tượng về hành vi mua dâm, Cơ quan điều tra đã ra quyết định trả tự do đối 

với Tuấn và Huy. Quá trình điều tra xác minh tại địa phương như các đối tượng khai 

báo thì không có người nào có căn cước, lai lịch như các đối tượng mua dâm khai tại 

Cơ quan điều tra. Vì vậy, Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ 

sẽ tiến hành xử lý sau. 

Đối với chị Dương Thị T, sinh năm 1965 trú tại thôn Già Khê Làng, xã T, huyện 

L, tỉnh Bắc Giang là người trông coi nhà nghỉ. Khi các đối tượng vào thuê phòng, chị T 

đã vào sổ lưu trú rõ ràng và không biết L, H, Huy, Tuấn thuê phòng để hoạt động mua, 

bán dâm. Vì vậy, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý chị T về hành vi chứa mại 

dâm. 

Đối với Nguyễn Văn Phong , sinh năm 1967 ở thôn Đ, xã T, huyện L là chủ quán 

Cafe Minh Ngọc không biết việc L môi giới H đi bán dâm nên không có căn có xử lý 

đối với Phong. 
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Về chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Wave anpha, màu xanh biển kiểm soát 

19H1- 205.16; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Masstel màu đen có số Imei: 

351670096652420; 01 chiếc ví da màu đen nhãn hiệu “T.A.N.G”; 01 CMTND số 

131575986 mang tên Đặng Thị Thanh L, số tiền 718.000 đồng của L và 01 chiếc điện 

thoại iphone 5s màu trắng số IMEI 013882007507862 của H, quá trình điều tra xác định 

không liên quan đến vụ án. Ngày 20/01/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện 

L ra quyết định xử lý vật chứng số 07 trả lại cho chủ sở hữu. 

Về vật chứng :  02 vỏ bao cao su nhãn hiệu “doctor young lovers” trong đó 01 chiếc 

đã bị xé rách, 01 chiếc đã qua sử dụng thu giữ tại phòng nghỉ 201; 02 chiếc bao cao su 

nhãn hiệu “doctor young lovers” vẫn còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng thu giữ tại phòng 

202 và số tiền 500.000 đồng L khai nhận là tiền Huy đưa để mua dâm; 04 bao cao su nhãn 

hiệu “Doctor Young Lovers” thu giữ tại nhà nghỉ Gia Hùng, Cơ quan điều tra chuyển 

theo vụ án để xử lý. 

Tại Bản cáo trạng số 17/KSĐT ngày 13/3/2019 của Viện kiểm sát huyện L đã 

truy tố bị cáo Đặng Thị Thanh L  về tội “ Môi giới mại dâm” theo  khoản 1 Điều 328 

BLHS. 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay Đặng Thị Thanh L  đã thành khẩn 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như bản cáo trạng đã truy tố. 

Đại diện VKSND huyện L sau khi luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 

nghị HĐXX: 

- Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Thanh L  phạm tội “ Môi giới mại dâm” 

     Áp dụng: khoản 1 Điều 328; điểm i,s khoản1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 

BLHS; Xử phạt bị cáo  từ 6 đến 9 tháng tù . Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án 

nhưng được trừ đi những ngày tạm giữ từ 15/12/2018 đến  24/12/2018. Miễn hình phạt 

bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.  

Tang vật: Áp dụng Điều 47BLHS; Điều 106 BLTTHS. 

Tịch thu sung công quỹ nhà nước  500.000 đồng của Đặng Thị Thanh L do môi 

giới và bán dâm mà có. Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu “doctor young 

lovers” trong đó 01 chiếc đã bị xé rách, 01 chiếc đã qua sử dụng thu giữ tại phòng nghỉ 

201; 02 chiếc bao cao su nhãn hiệu “doctor young lovers” vẫn còn nguyên vẹn chưa qua 

sử dụng thu giữ tại phòng 202 ; 04 bao cao su nhãn hiệu “Doctor Young Lovers” . 

          Về án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Đặng Thị Thanh L. 

 Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử phạt mức án nhẹ nhất để 

sớm trở về nuôi con nhỏ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

         [1] Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

trong Bộ luật tố tụng hình sự.  

          [2] Chứng cứ xác định có tội: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/12/2018, tại quán 

cafe Điểm Hẹn ở thôn Đ, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang của Đặng Thị Thanh L, các đối 

tượng Đỗ Quốc Huy và Nguyễn Văn Tuấn đã gặp L và đặt vấn đề mua dâm với hai 

người bán dâm thì L đồng ý. Đặng Thị Thanh L đã thu của Nguyễn Quốc Huy số tiền 

500.000 đồng rồi gọi Bùi Thị H đi bán dâm với thỏa thuận sau khi bán dâm L sẽ trả H 

200.000 đồng thì H đồng ý. Hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày, khi L và Tuấn, Huy và H 

đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Gia Hùng ở thôn Đồng Bộp, xã T, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang theo sự dẫn dắt của L thì bị Công an huyện L phát hiện bắt 

quả tang và thu giữ cùng tang vật. 

Hành vi nêu trên của Đặng Thị Thanh L  đã phạm tội “Môi giới mại dâm" theo 

quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự.  

 [3]Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

 Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đặng Thị Thanh L  thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng ; bị cáo 

có bố đẻ là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đọc hóa học nên được hưởng 

thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự 

    [4] Đặng Thị Thanh L phạm tội môi giới mại dâm, đồng thời bị cáo thực hiện việc 

bán dâm đã gây mất trật tự  và gây dư luận xấu tại địa phương .Vì vậy hành vi phạm tội 

của bị cáo là rất nguy hiểm, cần buộc bị cáo phải cải tạo cách ly xã hội một thời gian 

mới đủ điều kiện để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Xét bị cáo phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã ăn lăn hối lỗi, khai báo thành 

khẩn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hiện bị cáo đang nuôi 03 con nhỏ, thuộc diện hộ 

nghèo nên cần giảm nhẹ một phần cho bị cáo. 

    [5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo thuộc hộ nghèo nên không áp dụng phạt bổ 

sung bằng tiền. 

    Vật chứng: Tịch thu sung công quỹ nhà nước  500.000 đồng của Đặng Thị Thanh 

L do môi giới và bán dâm mà có. Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu “doctor 

young lovers” trong đó 01 chiếc đã bị xé rách, 01 chiếc đã qua sử dụng thu giữ tại phòng 

nghỉ 201; 02 chiếc bao cao su nhãn hiệu “doctor young lovers” vẫn còn nguyên vẹn chưa 

qua sử dụng ; 04 bao cao su nhãn hiệu “Doctor Young Lovers” là các vật chứng không có 

giá trị và liên quan đến hành vi phạm tội.  
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          Về án phí và quyền kháng cáo: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Đặng Thị 

Thanh L. Bị cáo và người liên quan được kháng cáo bản án theo luật định.  

   Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Thanh L  phạm tội “ Môi giới mại dâm” 

     Áp dụng: khoản 1 Điều 328; điểm i,s khoản1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 BLHS; 

      Xử phạt bị cáo Đặng Thị Thanh L 06(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt thi hành án nhưng được trừ đi những ngày tạm giữ từ 15/12/ 2018 đến  24/12/2018. 

Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.  

2.Tang vật: Áp dụng Điều 47BLHS; Điều 106 BLTTHS. 

Tịch thu sung công quỹ nhà nước  500.000 đồng của Đặng Thị Thanh L do môi 

giới và bán dâm mà có. Tịch thu tiêu hủy 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu “doctor young 

lovers” trong đó 01 chiếc đã bị xé rách, 01 chiếc đã qua sử dụng; 02 chiếc bao cao su 

nhãn hiệu “doctor young lovers” vẫn còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng ; 04 bao cao su 

nhãn hiệu “Doctor Young Lovers”. 

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng  Điều 136, Điều 331, Điều 333 

BLTTHS;  Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí. 

   Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Đặng Thị Thanh L.    

   Báo cho các bị cáo biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Người liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày được tống đạt án.  

Nơi nhận                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                

 -   TAND Tỉnh;                                          THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND  huyện; VKS tỉnh                                                                    

- Công an huyện L; 

- Chi cục T.H.A dân sự  L; 

- UBND xã nơi bị cáo cư trú.                         

- Bị cáo; 

- HS vụ án- VP.                                                       Đặng Văn Bảo 
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